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[bookmark: bookmark0]KÉ HOẠCH PHÂN CÔNG KHÓI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 - NĂM HOC 2019-2020 Bậc đào tạo: Trung cấp Khoa Cơ khí

	STT
	Khóa học
	Lóp
	Học phần
	Khối Iưọng giảng dạy
	Ghi chú

	
	
	Tổng lóp
	Số lớp
	
	TC/LỚP/HK
	TỎNG TC
	TỎNG SỐ TIÉT
	

	1
	2019
	3
	2 Cơ khí chế tạo, 1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Thực hành Hàn
	30
	3
	90
	T.SƠN, T.PHÚC

	2
	2019
	3
	1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí, 2 Cơ khí chế tạo
	Thực hành Nguội
	30
	3
	90
	T.QUỲNH,

	5
	2019
	1
	1 Công nghệ kỹ thuật CƠ khí
	Vẽ kỹ thuật
	75
	5
	75
	

	4
	2019
	2
	2 Cơ khí chế tạo
	Vẽ kỹ thuật
	75
	10
	150
	

	TONG CỘNG KHÓI LƯỢNG :
	21 TC
	405 Tiết
	







[bookmark: bookmark2]KÉ HOẠCH PHÂN CÔNG KHÓI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2019-2020 Bậc đào tạo: Trung cấp Khoa Cơ khí

	STT
	Khóa học
	Lớp
	Học phần
	Khối lưọ'ng giảng dạy
	Ghi chú

	
	
	Tổng lớp
	Số lớp
	
	TC/LỚP/HK
	TỎNG TC
	TỎNG SÓ TIÉT
	

	1
	2017
	2
	1 Cắt gọt kim loại, 1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Đồ án chuyên ngành
	45
	2
	90
	T.LONG (1), T.CƯƠNG (1)

	2
	2017
	1
	1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Máy cắt kim loại
	30
	2
	30
	T.PHÁP

	3
	2017
	1
	1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Nguyên lý - Chi tiêt máy
	30
	2
	30
	

	4
	2017
	1
	1 Cắt gọt kim loại
	Nguyên lý cắt kim loại 2
	30
	2
	30
	T.PHÁP

	5
	2017
	2
	1 Cắt gọt kim loại, 1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Thực hành CNC cơ bản
	60
	4
	120
	

	6
	2017
	1
	1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Thực hành Phay nâng cao
	60
	2
	60
	T.THÀNH

	7
	2017
	1
	1 Cắt gọt kim loại
	Thực hành Phay nâng cao
	90
	1
	90
	T.THÀNH

	8
	2017
	2
	1 Cắt gọt kim loại, 1 Công nghệ kỹ
thuật CƠ khí
	Thực tập tốt nghiệp
	270
	12
	540
	

	TỎNG CỘNG KHÓI LƯỢNG :
	29TC
	990 Tiết
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KÉ HOẠCH PHÂN CÔNG KHÓI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2019-2020 Bậc đào tạo: Trung cấp Khoa Cơ khí

	STT
	Khóa học
	Lóp
	Học phần
	Khối Iưcrng giảng dạy
	Ghi chú

	
	
	Tổng lóp
	Số ló p
	
	TC/LỚP/HK
	TỎNG TC
	TỎNG SÓ TIẾT
	

	1
	2018
	2
	1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí, 1 Cơ khí chế tạo
	Thực hành Phay cơ bản
	60
	4
	120
	[bookmark: _GoBack]T.Đ KHẢI

	2
	2018
	2
	1 Cơ khí chế tạo, 1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Vật liệu học
	45
	6
	90
	

	3
	2018
	5
	5 Công nghệ ô tô
	Vẽ kỹ thuật
	75
	25
	375
	

	TỎNG CỘNG KHÓI LƯỢNG :
	35 TC
	585 Tiết
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[bookmark: bookmark8]Bậc đào tạo: Cao đẳng Khoa Cơ khí
	STT
	Khóa học
	Lớp
	Học phần
	Khối Iuọng giảng dạy
	Ghi chú

	
	
	Tổng lóp
	Số ióp
	
	TC/LỚP/HK
	TỐNG TC
	TỎNG SÓ TIÉT
	

	1
	2018
	1
	1 Cắt gọt kim loại
	Công nghệ chê tạo máy
	45
	3
	45
	T.LONG

	2
	2018
	7
	7 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Công nghệ chế tạo máy
	60
	28
	420
	T.CƯƠNG (3), T.Đ KHẢI (2), T.CHUNG (2)

	3
	2018
	9
	7 Công nghệ kỹ thuật cơ khí, 1 cắt gọt kim loại, 1 Công nghệ chế tạo máy
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy
	45
	9
	405
	T.LONG (1),  T.CƯƠNG (3), T.Đ KHẢI (2), T.CHUNG (2)

	4
	2018
	10
	1 Công nghệ chế tạo máy, 1 cắt gọt kim loại, 7 Công nghệ kỹ thuật CƠ khí, 1 Bảo trì hệ thốns thiết bị công nghiệp
	Đồ án nguyên lý - chi tiết máy
	45
	10
	450
	

	5
	2013
	]
	1 Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	Đồ án quản lý và kỹ thuật bảo trì
	45
	1
	45
	

	6
	2018
	1
	1 Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	Kỹ thuật thủy lực - Khí nén
	30
	2
	30
	

	7
	2018
	2
	1 Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, 1 Cắt gọt kim loại, 1 Công nghệ chế tạo máy
	Máy cắt kim loại
	30
	4
	60
	T.PHÁP

	8
	2018
	1
	1 Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	Quản lý và kv thuật bảo trì
	30
	2
	30
	

	9
	2018
	8
	1 Công nghệ ché tạo máy. 7 Công nghệ kỹ thuật CƠ khí
	Thiết kể CAD cơ bản
	30
	16
	240
	

	10
	2018
	í
	1 Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	Thực hành Bảo trì hệ thống thiết bị công nsfhiêp
	120
	4
	120
	

	11
	2018
	10
	1 Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, 7 Công nghệ kỹ thuật CƠ khí, 1 Công nghệ ché tạo máy, l cắt gọt kim loại
	Thực hành CNC CƠ bản
	60
	20
	600
	

	12
	2018
	9
	1 Cất gọt kim loại, 1 Công nghệ chế tạo máy, 7 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Thực hành CNC nâng cao
	60
	18
	540
	



	
	Khóa học
	Lóp
	Học phần
	Khối lượng giảng dạy
	Ghi chú

	STT
	
	Tống lớp
	Số lóp
	
	TC/LỚP/HK
	TỎNG TC
	TÓNG SÓ TIÉT
	

	13
	2018
	1
	1 Cơ điện tử
	Thực hành Gia công cơ khí trên máy công cụ - CNC
	60
	2
	60
	

	14
	2018
	1
	1 Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	Thực hành phay cơ bản
	60
	2
	60
	T.H PHÚC

	15
	2018
	7
	7 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Thực hành phay nâng cao
	60
	14
	420
	T.THÀNH (2), T.HẢI (3), 
T.C NHÂN (2)

	16
	2018
	7
	7 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Thực hành sửa chữa cơ khí
	60
	14
	420
	T.QUANG (3), 
T.PHÚC (2)
T.GIANG (2)

	17
	2018
	2
	1 Công nghệ chế tạo máy, 1 cắt gọt kim loại
	Thực hành sửa chữa máy công cụ
	60
	4
	120
	T.QUANG (1), T.GIANG (1)

	18
	2018
	1
	1 Cơ điện tử
	Thực hành tháo lắp các cụm máy công cụ - CNC
	60
	2
	60
	

	19
	2018
	2
	1 Cắt gọt kim loại, 1 Công nghệ chế tạo máy
	Thực tâp Phay nâng cao
	90
	6
	180
	T.HẢI (1),
T.Đ KHẢI (1),



	TỎNG CỘNG KHÓI LƯỢNG :
	161 TC
	4305 Tiết
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KÉ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2019-2020 Bậc đào tạo: Cao đẳng Khoa Cơ khí

	STT
	Khóa học
	Lớp
	Học phần
	Khối luong giảng dạy
	Ghi chú

	
	
	Tống lớp
	Số lóp
	
	TC/LỚP/HK
	TỎNG TC
	TỜNG SỐ TI ÉT
	

	1
	2018
	1
	1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy
	45
	1
	45
	T.LONG

	2
	2018
	1
	1 Còng nghệ kỹ thuật cơ khí
	Kỹ thuật thủy lực - Khí nén
	30
	0
	30
	

	3
	2018
	1
	1 Công nghệ kỹ thuật CƠ khí
	Thực hành CNC nâng cao
	60
	2
	60
	

	4
	2018
	1
	1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Thực hành Hàn nâng cao
	60
	2
	60
	T.SƠN

	5
	2018
	1
	1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Thực tâp Phay nâng cao
	90
	1
	90
	T.THÀNH

	TÔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG :
	10 TC
	285 Tiết
	



